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Đề gồm có 01 trang


Câu 1 (2,5 điểm)

1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) CaOCl2 + H2O2 
[image: image1.wmf]¾¾®

 



b) KNO3 (r) + H2SO4 (đặc) 
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®


c) Fe(NO3)2 
[image: image3.wmf]o
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d) PI3 + H2O 
[image: image4.wmf]¾¾®

   

e) KBr (r) + H2SO4 (đặc) 
[image: image5.wmf]o
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¾¾®




f) NO2 + H2O 
[image: image6.wmf]¾¾®


g) H3PO2 + NaOH (dư) 
[image: image7.wmf]¾¾®




h) FeBr2 + KMnO4 + H2SO4 (loãng) 
[image: image8.wmf]¾¾®


2. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau (nếu có):

a) Sục khí clo vào dung dịch nước vôi trong.

b) Cho canxi clorua hipoclorit vào dung dịch H2SO4 loãng. 

c)  Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch nước iot.
d) Cho silic vào dung dịch natri hiđroxit.

e) Sục khí clo từ từ đến dư vào dung dịch KI.
 
f) Sục khí amoniac từ từ đến dư vào dung dịch CuSO4.

g) Cho khí hiđro sunfua lội chậm qua dung dịch A gồm FeCl3, AlCl3, NH4Cl và CuCl2 (nồng độ mỗi chất xấp xỉ 0,1M) cho đến bão hòa. 

Câu 2 (1,75 điểm)

1. Người ta có thể điều chế I2 bằng cách oxi hóa I- có trong nước khoáng, nước biển nhờ clo, hoặc natri hipoclorit; natri nitrit; ozon. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra. 

2. Cho NO2 tác dụng với dung dịch KOH dư. Sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với Zn. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

3. Cho X, Y, R, A, B là 5 nguyên tố liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn có số đơn vị điện tích hạt nhân tăng dần và tổng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 90.

a) Xác định 5 nguyên tố trên.

b) So sánh bán kính của các ion: X2-, Y-, A+, B2+. Giải thích ngắn gọn.
Câu 3 (1,75 điểm)
1. Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Tính m.

2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí X, Y. Biết A có tỉ khối so với hiđro bằng 22,909. Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 4 (1,75 điểm)

1. Một phản ứng quan trọng tạo nên “mù” gây ô nhiễm môi trường là:
O3 (k) + NO (k) 
[image: image9.wmf]¾¾®
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 O2 (k) + NO2 (k)
Kc = 6.1034
a) Nếu nồng độ ban đầu là: 
[image: image10.wmf]322
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 thì phản ứng sẽ diễn ra theo chiều nào?
b) Trong những ngày nóng nực, khi nhiệt độ tăng thì nồng độ các sản phẩm thay đổi như thế nào?

Cho biết: 
[image: image11.wmf]2
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2. Sắt ở dạng α (Feα) kết tinh trong mạng lập phương tâm khối, cạnh của tế bào sơ đẳng 
[image: image12.wmf]o
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 Hãy tính bán kính nguyên tử và khối lượng riêng của sắt.  

Câu 5 (2,25 điểm) 

1. Trong dung dịch bão hòa của các kết tủa AgBr và AgSCN có các cân bằng sau:

AgBr↓ 
[image: image13.wmf]¾¾®
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 Ag+ + Br-

T1 = 10-12,3
AgSCN↓ 
[image: image14.wmf]¾¾®

¬¾¾

 Ag+ + SCN-

T2 = 10-12,0
     Hãy tính nồng độ của các ion Ag+, Br-, SCN- trong dung dịch bão hòa của các kết tủa AgBr và AgSCN.
2. a) Tính pH của dung dịch KCN 0,1M. Biết Ka (HCN) = 10-9,35.    
    b) Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 50 ml dung dịch NH3 2.10-4M với 50 ml dung dịch HCl 2.10-4M. 
     Biết Kb (NH3) = 10-4,76.
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Al = 27; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.
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Câu 1 (2,5 điểm)

1. (1,25 điểm)
a) CaOCl2 + H2O2 
[image: image15.wmf]¾¾®

 CaCl2 + O2 + H2O

b) KNO3 (r) + H2SO4 (đặc) 
[image: image16.wmf]o
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 KHSO4 + HNO3↑




(0,25 điểm) 
c) 4Fe(NO3)2 
[image: image17.wmf]o
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 2Fe2O3 + 8NO2 + O2 

d) PI3 + 3H2O 
[image: image18.wmf]¾¾®

 H3PO3 + 3HI






(0,25 điểm)    

e) 2KBr (r) + 3H2SO4 (đặc) 
[image: image19.wmf]o
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 2KHSO4 + Br2 + SO2 + 2H2O

f) 3NO2 + H2O 
[image: image20.wmf]¾¾®

 2HNO3 + NO






(0,25 điểm) 
g) H3PO2 + NaOH 
[image: image21.wmf]¾¾®

 NaH2PO2 + H2O

h) 10FeBr2 + 6KMnO4 + 24H2SO4 
[image: image22.wmf]¾¾®

 5Fe2(SO4)3 + 10Br2 + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 24H2O













(0,25 điểm) 
i) 2Mg + CO2 
[image: image23.wmf]o
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 2MgO + C

k) AlCl3 + 3NH3 + 3H2O 
[image: image24.wmf]¾¾®

 Al(OH)3 + 3NH4Cl




(0,25 điểm)  

2. (1,25 điểm)

a) 2Cl2 + 2Ca(OH)2 
[image: image25.wmf]¾¾®

 CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O


b) CaOCl2 + H2SO4 
[image: image26.wmf]¾¾®

 CaSO4 + Cl2 + H2O





(0,25 điểm) 


c) H2S + I2 
[image: image27.wmf]¾¾®

 S + 2HI  

d) Si + 2NaOH + H2O 
[image: image28.wmf]¾¾®

 Na2SiO3 + 2H2





(0,25 điểm)  

e) Cl2 + 2KI 
[image: image29.wmf]¾¾®

 2KCl + I2 

5Cl2 + I2 + 6H2O 
[image: image30.wmf]¾¾®

 10HCl + 2HIO3






(0,25 điểm) 
f) CuSO4 + 2NH3 + 2H2O 
[image: image31.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2 + (NH4)2SO4
Cu(OH)2 + 4NH3 
[image: image32.wmf]¾¾®

 [Cu(NH3)]4(OH)2





(0,25 điểm)   

g) 2FeCl3 + H2S 
[image: image33.wmf]¾¾®

 2FeCl2 + S↓ + 2HCl

CuCl2 + H2S 
[image: image34.wmf]¾¾®

 CuS↓ + 2HCl







(0,25 điểm) 

Câu 2 (1,75 điểm)

1. (0,5 điểm)

Cl2 + 2I- 
[image: image35.wmf]¾¾®

 I2 + 2Cl-
ClO- + 2I- + H2O 
[image: image36.wmf]¾¾®

 Cl- + I2 + 2OH-






(0,25 điểm)


2NO
[image: image37.wmf]2
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 + 2I- + 2H2O 
[image: image38.wmf]¾¾®

 2NO + I2 + 4OH-
O3 + 2I- + H2O 
[image: image39.wmf]¾¾®

 O2 + I2 + 2OH-






(0,25 điểm) 
2. (0,5 điểm)

2NO2 + 2KOH 
[image: image40.wmf]¾¾®

  KNO2 + KNO3 + H2O

Zn + 2KOH + 2H2O 
[image: image41.wmf]¾¾®

 K2[Zn(OH)4] + H2↑





(0,25 điểm) 
4Zn + KNO3 + 7KOH + 6H2O 
[image: image42.wmf]¾¾®

 4K2[Zn(OH)4] + NH3↑

3Zn + KNO2 + 5KOH + 5H2O 
[image: image43.wmf]¾¾®

 3K2[Zn(OH)4] + NH3↑



(0,25 điểm) 
3. (0,75 điểm)

a) Vì X, Y, R, A, B là 5 nguyên tố liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn có số đơn vị điện tích hạt nhân tăng dần nên ta có: ZY = ZX + 1; ZR = ZX + 2; ZA = ZX + 3; ZB = ZX + 4

Theo bài ra ta có: ZX + ZY + ZR + ZA + ZB = 90


[image: image44.wmf]®

 ZX + (ZX +1) + (ZX + 2) + (ZX + 3) + (ZX + 4) = 90


[image: image45.wmf]®

 ZX = 16










(0,25 điểm) 
  


[image: image46.wmf]®

 X là S. Vậy 5 nguyên tố X, Y, R, A, B lần lượt là: S, Cl, Ar, K, Ca.

(0,25 điểm) 
b) Các ion: X2-, Y-, A+, B2+ đều có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6, nên khi số đơn vị điện tích hạt nhân tăng thì bán kính giảm. Vậy bán kính của các ion giảm dần theo thứ tự: X2- > Y- > A+ > B2+. 

(0,25 điểm) 


Câu 3 (1,75 điểm)
1. (1,0 điểm)

[image: image47.wmf]X

5,6

n =  = 0,25 mol

22,4

; 
[image: image48.wmf]X

M

 = 16,4.2 = 32,8 gam; 
[image: image49.wmf]3

HNO

n = 1,5.0,95 = 1,425 mol


Gọi a, b lần lượt là số mol của NO và N2O trong 5,6 lít hỗn hợp X.

Theo bài ra ta có:

a + b = 0,25. 



(1)

30a + 44b = 0,25.32,8 = 8,2
(2)

Giải hệ 2 phương trình (1) và (2) ta được: a = 0,2; b = 0,05



(0,25 điểm)


Các quá trình khử: 

    4H+   +   
[image: image50.wmf]-

3

NO

   +    3e   
[image: image51.wmf]®

   NO     +     2H2O

    0,8                                         0,2              0,4  

    10H+  +   2
[image: image52.wmf]-
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NO

  +   8e   
[image: image53.wmf]®

   N2O   +   5H2O





(0,25 điểm)


     0,5                                         0,05          0,25 

Giả sử sản phẩm khử chỉ có NO và N2O thì: 


[image: image54.wmf]+

H(p­)

n = 0,8 + 0,5 = 1,3 < 1,425 

: Vô lý. Vậy sản phẩm khử còn có NH4NO3.

       10H+         +       
[image: image55.wmf]-
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NO
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[image: image56.wmf]®

      
[image: image57.wmf]4
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(0,25 điểm)

(1,425 - 1,3)                                                       0,0125         0,0375

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

m = 29 + 1,425.63 - 0,25.32,8 - 0,6875.18 = 98,2 




(0,25 điểm)

2. (0,75 điểm)

Gọi a, b lần lượt là số mol của FeS và FeCO3 trong hỗn hợp ban đầu.

FeS + 10H+ + 9NO3-  (  Fe3+ + SO42- + 9NO2 + 5H2O

  a                                                               9a  

FeCO3 + 4H+ + NO3-  ( Fe3+ + CO2 + NO2 + 2H2O




(0,25 điểm)


  b                                                  b         b  

Theo bài ra ta có:


[image: image58.wmf]A

46(9a + b) + 44b

M =  = 2.22,909 = 45,818

9a + 2b

 
[image: image59.wmf]®

 a = b



(0,25 điểm)

Vậy: 

[image: image60.wmf]88

%FeS =  43,14%

88 + 116

=


%FeCO3 = 100% - 43,14% = 56,86%





(0,25 điểm)

Câu 4 (1,75 điểm)

1. (1,0 điểm)

a) 
[image: image61.wmf]22
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(0,25 điểm)


Q = 2,05.105 < Kc = 6.1034
[image: image62.wmf]®

 Phản ứng sẽ diễn ra theo chiều thuận.
 

(0,25 điểm)


b) 
[image: image63.wmf]D=D-D-D=--=-
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(0,25 điểm)


[image: image64.wmf]®

 Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. 








[image: image65.wmf]®

 Khi nhiệt độ tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch 
[image: image66.wmf]®

 nồng độ các sản phẩm giảm.  












(0,25 điểm)

2. (0,75 điểm)

[image: image67.emf]A
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Từ hình vẽ ta có:  AC = a
[image: image68.wmf]3

 = 4r 
[image: image69.wmf]®
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(0,25 điểm)

Số nguyên tử trong 1 tế bào 
[image: image71.wmf]1
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(0,25 điểm) 

→ 
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(0,25 điểm)

Câu 5 (2,25 điểm) 

1. (0,75 điểm)

Áp dụng ĐLBTNĐ đối với Ag+, ta có:

[Ag+] = [Br-] + [SCN-] 








(0,25 điểm)
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(0,25 điểm)


[image: image74.wmf]-12,3
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(0,25 điểm)

2. (1,5 điểm)

a) KCN  
[image: image76.wmf]¾¾®

 K+  +  CN- 
    0,1M                      0,1M

    CN- + H2O 
[image: image77.wmf]¾¾®
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 HCN + OH-

Kb = 10-14.109,35 = 10-4,65

    H2O 
[image: image78.wmf]¾¾®
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 H+ + OH-


Kw = 10-14
Vì Kb.Cb = 0,1.10-4,65 = 10-5,65 >> Kw = 10-14 nên bỏ qua cân bằng phân li của nước.


       CN- + H2O 
[image: image79.wmf]¾¾®
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 HCN + OH-
Kb = 10-4,65
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[]    0,1-x                         x         x


[image: image80.wmf]®
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(0,25 điểm)
 


[image: image82.wmf]®

 x = 10-2,88M 
[image: image83.wmf]®

 [H+] = 10-11,12 
[image: image84.wmf]®

 pH = 11,12




(0,25 điểm)

b) 
[image: image85.wmf]3
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     HCl  
[image: image86.wmf]¾¾®

   H+   +   Cl-
   10-4M           10-4M 

     NH3    +    H+  
[image: image87.wmf]¾¾®

   NH
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(0,25 điểm)


   10-4M      10-4M           10-4M

TPGH: NH
[image: image89.wmf]4
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Ka = 10-14.104,76 = 10-9,24
H2O 
[image: image91.wmf]¾¾®
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 H+ + OH- 
Kw = 10-14
Vì Ca.Ka = 10-4.10-9,25 = 10-13,25 
[image: image92.wmf]»

 Kw = 10-14 nên không thể bỏ qua cân bằng phân li của nước. 
Ta có: [H+] = [NH3] + [OH-]
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Tính lại: 
[image: image99.wmf]+
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Kết quả lặp lại. Vậy [H+] = 10-6,585M 
[image: image100.wmf]®

 pH = 6,585 




(0,25 điểm) 

Lưu ý:

- Thí sinh có thể giải nhiều cách, nếu đúng vẫn được điểm  tối đa tùy theo điểm của từng câu.

- Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của một ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm từng bước nhỏ, nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý đó, điểm chiết phải được tổ thống nhất; Điểm toàn bài chính xác đến 0,25 điểm.
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